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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	  Số:        /2022/QĐ-UBND
	Nghệ An, ngày      tháng     năm 2022



QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá;
Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số .... TTr-SNN-TS ngày ..... tháng ..... năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An
1. Sửa đổi khoản 3, bổ sung khoản 5 vào Điều 3 như sau:

"3. Đối với đóng mới tàu cá có chiều dài lớn nhất (Lmax) từ 12 mét trở lên phải có hồ sơ thiết kế kỹ thuật đóng mới tàu cá được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi xin văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá. 
5. Không chấp thuận đóng mới đối với tàu cá làm nghề lưới kéo."
2. Sửa đổi khoản 2, bổ sung khoản 3 và khoản 4 vào Điều 4 như sau:
"2. Đối với tàu cá sau khi được cải hoán có chiều dài lớn nhất (Lmax) từ 12 mét trở lên phải có hồ sơ thiết kế kỹ thuật cải hoán được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi xin văn bản chấp thuận cải hoán tàu cá.
3. Không chấp thuận cải hoán tàu cá làm nghề lưới kéo (trừ nghề lưới kéo moi/ruốc) hoặc cải hoán các nghề khác sang nghề lưới kéo.
4. Trường hợp cải hoán tàu cá làm nghề lưới kéo sang nghề khác thì phải phù hợp với chỉ tiêu hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản được phân bổ." 

3. Bổ sung khoản 4, khoản 5 vào Điều 5 như sau:

"4. Không chấp thuận thuê, mua tàu cá làm nghề lưới kéo.
5. Trường hợp tàu cá thuê, mua ngoại tỉnh về phải đảm bảo có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên và phải phù hợp với chỉ tiêu hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản được phân bổ."
4. Sửa đổi khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 7 như sau:

"1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Chương V Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, gửi Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An.
3. Trong thời gian 01 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp văn bản chấp thuận và chuyển kết quả về Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An theo thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 57 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

4. Tổ chức, cá nhân nhận văn bản chấp thuận tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An.

5. Trường hợp không cấp văn bản chấp thuận thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy sản) phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân."
5. Sửa đổi Điều 8 như sau:

"Điều 8. Hiệu lực của văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá


1. Sau 12 tháng kể từ ngày cấp, nếu tổ chức, cá nhân không triển khai các nội dung theo trong văn bản và hoàn thành thủ tục đăng ký thì văn bản chấp thuận sẽ hết hiệu lực. Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân vẫn còn nhu cầu đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển thì thực hiện quy trình cấp văn bản chấp thuận theo quy định tại Điều 7 Quy định này.

2. Trường hợp văn bản chấp thuận đang còn hiệu lực mà bị mất, rách, hư hỏng thì tổ chức, cá nhân được cấp lại văn bản chấp thuận. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại văn bản chấp thuận phải có tờ khai đề nghị cấp lại (Có mẫu tờ khai kèm theo Quy định này) gửi Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị cấp lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp lại văn bản chấp thuận và trả kết quả về Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An theo đúng quy định."
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .... tháng .... năm 2022.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 Nơi nhận:

- Như Điều 3;   

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các PVP UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo, Cổng TTĐT;

- Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, NN; (....bản).  
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